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1. Đặt vấn đề
Với dạy văn tiếng Việt, người dạy được đào tạo 

theo chuyên ngành Sư phạm văn sẽ dạy văn, nhưng 
với Ngôn ngữ Anh, rất ít giảng viên (GV) dạy Văn 
học (VH) Anh hay Mỹ được đào tạo chuyên ngành 
mà thường được đào tạo chung về lý luận và phương 
pháng giảng dạy hay từ chuyên ngành Ngôn ngữ học 
ứng dụng, và chỉ được đi tham dự các hội thảo ngắn 
hạn ở các trường lớn, trường quản lý thành viên như 
Đại học Quốc gia, còn lại thì GV được phân công 
giảng dạy môn học phải tự xây dựng đề cương, tìm 
tài liệu thích hợp và tự nghiên cứu, tự học và tìm hiểu 
cách giảng dạy môn học. Do vậy, các GV khác cùng 
bộ môn, khoa rất ngại dạy môn học, GV ngoài khoa 
được mời giảng thì hỏi sao không tìm cách loại bỏ 
các môn học này ra khỏi chương trình vì sinh viên 
(SV) có thực sự muốn học hay yêu thích môn học 
không. Thực sự, đa số GV dạy môn học này phải cố 
để yêu môn học, và trong quá trình giảng dạy cũng 
phải tìm mọi phương cách để truyền cảm hứng cho 
người học, từ đó thổi hồn cho môn học và giữ môn 
học thực sự có vai trò quan trọng và là một mắc xích 
không thể thiếu trong toàn bộ chương trình học của 
người học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận

Nếu ở bậc phổ thông, học sinh đa phần rất sợ học 
môn Văn thì bậc đại học càng không ngoại lệ. Cùng 
quan điểm đó, Nguyễn Thị Thanh Hương (2004) [5] 
cũng thấy là ngày càng có ít học sinh đam mê môn 
học và có định hướng chọn nghề nghiệp liên quan 
đến văn chương. Đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh, 
VH Mỹ không phải là học phần chuyên ngành của họ, 

nên họ không phải học các tác phẩm kinh điển, dài 
như đối với SV chuyên VH vì thực ra SV chuyên VH 
ở nước ngoài còn sợ đọc các tác phẩm dài (Giáo dục, 
2004) [2]. Để thích ứng với thời đại, Schumacher 
and Francis (2018) [5] với tập truyện ngắn Mỹ, 770 
trang trong đó đã chọn lọc các tác phẩm VH với các 
thể loại đa dạng theo từng giai đoạn VH từ năm 1820 
cho đến những năm 2000s và đương đại (sáu giai 
đoạn chính) để các trường đại học có học phần VH 
Mỹ có thể chọn làm giáo trình giảng dạy chính hoặc 
tài liệu tham khảo cho SV học VH Mỹ. 

Hơn nữa, cùng quan điểm dạy VH thông qua các 
tác phẩm truyện ngắn để làm sao người học có thể 
vận dụng, nâng cao kỹ năng đọc hiểu, hiểu tác phẩm, 
rung động với tác phẩm, thấu cảm với nhân vật và có 
thể tiếp nhận thông điệp từ tác phẩm, áp dụng phần 
nào trong giao tiếp cá nhân trong cuộc sống công 
việc và xã hội, nhiều tác giả đã cho ra hướng dẫn 
giảng dạy môn học rút ra từ kinh nghiệm giảng dạy 
cá nhân [1, 3, 5, 6]. Theo đó, Đào Anh Châm (2018) 
[1] cho rằng dạy văn theo chương trình mới cũng 
là dạy phân tích tác phẩm sao cho người học phát 
triển năng lực cảm thụ được tác phẩm VH một cách 
tự nhiên không máy móc hay phụ thuộc vào bài văn 
mẫu. Người học sẽ có cái nhìn đa chiều về cuộc sống, 
khám phá những giá trị nhân văn và hiện thực cuộc 
sống thông qua tác phẩm truyện ngắn trong VH với 
các bước từ đọc toàn bộ văn bản, ghi chú bên lề, hoạt 
động thảo luận nhóm, tọa đàm.

Lê Thị Thanh (2007) [3] cho rằng, dạy VH Mỹ, 
trước hết là nhắc lại cho người học cách đọc tác 
phẩm từ bước đầu với tựa đề câu chuyện, tác giả, 
thời đại, giai đoạn lịch sử rồi đến các bước tiếp theo 
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như thiết lập mục tiêu đọc, ghi chú từ mới, khó, ý 
chính, và tạo nhật ký đọc cho môn học. Tương tự, 
Schumacher and Francis (2018) [5] và TLC (2024) 
[6] cung cấp hướng dẫn phân tích một tác phẩm khá 
đầy đủ từ chín đến mười yếu tố cho một tác phẩm 
VH, tuần tự là bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, quan 
điểm, hình tượng, biểu tượng, giọng điệu tác giả, sự 
châm biếm, ngôn ngữ và định đề với những thông 
điệp gửi đến người đọc và bài học mà người đọc tự 
rút ra từ tác phẩm. 
2.2. Thực trạng giảng dạy môn học 

Khi VH Mỹ là học phần tự chọn cho SV Ngôn ngữ 
Anh và được đánh giá 100% trong toàn bộ quá trình 
học để phù hợp với tính chất môn học thì sự thiết kế 
cho quá trình giảng dạy và đánh giá cũng đóng một 
vai trò quan trọng. Qua kinh nghiệm học rồi giảng 
dạy môn học, nhóm giảng dạy của bộ môn đã xây 
dựng đề cương chi tiết cho 15 tuần dạy môn học với 
ba bài tập lớn, trong đó có hai bài làm nhóm và một 
bài cá nhân cuối cùng, trong đó hai bài tập nhóm 
chiếm 50% tỷ trọng, bài viết cá nhân theo dạng bài 
luận phân tích tác phẩm chiếm 50% trọng số còn lại. 
Cả đề cương chi tiết và phương pháp đánh giá cùng 
với chương trình đã được dánh giá qua AUN - QA 
(ASEAN University Network – Quality Assurance), 
tuy nhiên khi đưa vào giảng dạy vẫn chưa thấy hoàn 
chỉnh dù đã cố gắng áp dụng và linh động bổ sung, 
điều chỉnh những phần cần thiết. 

Nếu như theo kinh nghiệm của ngày trước khi 
người dạy học các học phần VH Mỹ và Anh ở những 
năm 80s và 90s thì cả lớp chỉ học một tác phẩm kinh 
điển như Cuốn theo Chiều gió của Margaret Mitchell 
cho VH Mỹ hay Jane Eyer viết bởi tác giả Charlotte 
Bronte cho VH Anh, người học chia nhau những tờ 
văn bản giấy vàng ố, hoặc đến thư viện trường, thư 
viện tỉnh tìm những văn bản giấy để đọc tác phẩm 
rồi viết bài theo yêu cầu, nhưng tuyệt nhiên không 
nghe GV phàn nàn về vấn nạn đạo văn hay copy bài 
giống nhau hàng loạt như hiện nay. Hiện nay, chỉ cần 
lên mạng, vào Google đánh máy tên tác phẩm, yêu 
cầu văn bản PDF (Portable Document Format) của 
tác phẩm là sẽ tìm thấy ngay lập tức. Những yêu cầu 
khác về phân tích tác phẩm cũng có thể dễ dàng tìm 
được một cách tương tự như vậy.

Do tính chất khác nhau của từng giai đoạn lịch 
sử xã hội, nên khi giảng dạy học phần này, với ba 
bài tập lớn, chúng tôi đều có bảng chấm với tiêu 
chuẩn rõ ràng đi kèm với quá trình giảng dạy hướng 
dẫn học phần; cụ thể với bài tập lớn đầu tiên SV sẽ 
thành lập nhóm, chọn một tác giả và tác phẩm truyện 

ngắn của tác giả đó theo đúng thời kỳ VH, giai đoạn 
lịch sử và cùng nhau phân công công việc thành 
viên trong nhóm để cùng phân tích tác phẩm được 
chọn theo mười yếu tố đã được hướng dẫn [3,5,6]. 
Do thực tại, SV có rất nhiều nguồn để tìm tư liệu 
vô tận trên mạng, bản thân GV chỉ hướng dẫn, giới 
hạn và giải thích nguồn tin cậy hay chỉ để tham khảo 
giúp SV hiểu rõ hơn về tác phẩm VH. Ví dụ như SV 
có thể tham khảo từ Wikipidia, Sparknotes, các bộ 
phim, video clips chuyển thể từ tác phẩm. Khi trình 
bài phân tích tác phẩm nhóm thì có thể sử dụng một 
phần của bộ phim hay videos chính thống chứ không 
được lấy các video clips hay tiểu phẩm SV đã học 
trước qua tác phẩm đóng vai đưa lên Youtube, mạng 
Internet.

Với bài tập lớn số hai thì cũng nhóm SV và tác 
phẩm đã chọn phân tích và trình bày trước lớp, họ 
có thể quay một trích đoạn dựa trên tác phẩm nhóm 
đã phân tích, trong đó mỗi thành viên hóa thân vào 
nhân vật của tác phẩm, hoặc đảm nhận vai trò quay 
phim, lồng tiếng, hoặc hóa trang; nói chung là có sự 
phân chia công việc rõ ràng. Đây cũng là một lần 
nữa SV sẽ tìm hiểu thêm rõ hơn về tác phẩm, và khi 
quay xong sẽ nộp trực tiếp cho GV qua các lớp LMS 
(Learning Management System) mở theo hệ thống 
của toàn Trường hay Google.classroom mà GV đã 
mở riêng thêm cho lớp từ đầu khóa học. Tuy nhiên, 
bài tập lớn cuối cùng là bài tập cá nhân nên SV có thể 
chọn một tác phẩm VH Mỹ của các nhóm khác báo 
cáo phân tích tác phẩm hay một tác phẩm trong dòng 
VH Mỹ các giai đoạn được giới thiệu trong chương 
trình môn học ngoại trừ tác phẩm nhóm đã làm hai 
bài tập lớn ban đầu. Mục tiêu là để cho SV tham dự 
lớp học đều dặn và hiểu thêm nhiều tác phẩm tại lớp 
khi tham gia lớp học với sự phân tích các tác phẩm 
truyện ngắn của các nhóm khác cùng lớp.

Giải pháp để môn học cuốn hút người dạy và 
người học

Thực tế thì các lớp học VH Mỹ của SV Ngôn ngữ 
Anh khá đông, trung bình là 50 SV trong một lớp, do 
đó nếu chia sáu nhóm cho sáu giai đoạn VH chính thì 
mỗi nhóm dao động từ 8-9 SV, chia việc cho phân 
tích tác phẩm thì ổn, nhưng khi quay video clip thì 
thường không đủ nhân vật để vào vai; tuy nhiên, đã 
có bảng phân công công việc cụ thể cho toàn bộ thành 
viên của nhóm khi thuyết minh. Cái khác và khó của 
SV Ngôn ngữ Anh là người dạy và học không thể đi 
theo từng bước quá cụ thể với nhịp chậm như học 
sinh phổ thông khi phân tích một tác phẩm [1], vì 
truyện ngắn trong VH Mỹ thì không thực sự ngắn 
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mà thường từ 10 trang trở lên, với văn phong lạ, tự 
do, phóng khoáng và phá cách cùng lượng từ vựng 
mới rất nhiều trong từng tác phẩm, do đó SV cần 
thời gian tự làm việc nhóm để phân công công việc, 
rồi cá nhân tự nghiên cứu, sau đó kết hợp nhóm lại 
để chuẩn bị bài báo cáo đến mức hoàn hảo nhất có 
thể. Để hiểu rõ tác phẩm dễ và nhanh hơn, SV có rất 
nhiều nguồn tham khảo trên không gian mạng, với 
kết nối Internet, dùng Google, Pro-quest, Wikiqedia, 
nghe audio books (nhằm học cách phát âm từ mới), 
xem qua các bộ phim dài chuyển thể từ tác phẩm 
hoặc video clips do SV quay lại, và các đọan phim 
quảng cáo ngắn cho tác phẩm (trailers).

Những tưởng cách cho SV hóa thân vào nhân vật 
để có thể ít nhất cũng được làm viễn viên một lần 
trong đời thì sẽ giúp SV thích môn học thêm, vì hiện 
nay SV đã quen với việc báo cáo nhóm hay quay 
tiểu phẩm với kiến thức kỹ thuật công nghệ tốt hơn 
nhiều so với các thế hệ trước qua những gì học được 
từ Tiktok, Cap cut, ..etc.; tuy nhiên, dường như đa số 
SV chỉ thực hiện để hoàn thành yêu cầu môn học và 
có điểm số để qua môn. Do đó, để khích lệ SV vấn 
thân vào môn học và có sự yêu thích môn học thì 
chúng tôi mở hơn với SV phần viết lại kịch bản cho 
họ có quyền sáng tạo thêm nội dung miễn là không 
quá phá cách (Creative but not in the wrong way), 
chệnh quỹ đạo nội dung chính của tác phẩm. Đó là 
về bài tập lớn số hai, bài tập số một thì phải theo quy 
định hướng dẫn; đối với bài tập số ba, SV có thể đưa 
chính kiến của bản thân vào tóm tắt ngoài giới hạn 
chỉ ý kiến như quy định ban đầu, nghĩa là SV có thể 
viết lại hay viết tiếp câu truyện và kết thúc nó theo 
định hướng và quyết định của cá nhân. 

Hiện nay với sự xuất hiện và ứng dụng của trí tuệ 
nhân tạo AI (Artificial Interligence), với Chat GPT 
(Generation Pre - Training) là một phần ứng dụng 
của AI, thì việc hướng dẫn hoặc cho phép SV sử 
dụng công cụ này để khai thác thêm, tìm tư liệu hỗ 
trợ để hiểu nhanh, hiểu rõ hơn về một tác phẩm là 
điều không thể tránh, miễn là SV vận dụng AI cho 
việc nâng cao tầm hiểu biết của họ một cách hiệu 
quả, tiết kiệm thời gian. Thật vậy, chỉ cần đánh vào 
thanh chat với cú pháp đúng vừa đủ thì chỉ trong vài 
giây đã có được thông tin đầy đủ cần để phân tích 
một tác phẩm; ví dụ, hãy phân tích tác phẩm “A” liên 
quan đến bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, quan điểm, 
hình tượng, biểu tượng, giọng điệu tác giả, sự châm 
biếm, ngôn ngữ và định đề thì chỉ trong vài giây SV 
đã có được đầy đủ tư liệu họ cần. Tuy nhiên, để hoàn 

toàn hiểu được tác phẩm thì SV phải đối chiếu lại 
tác phẩm văn bản gốc, so sánh với thông tin từ các 
nguồn thu thập khác về cùng một tác phẩm. Từ đó, 
SV cũng học cách phân tích tác phẩm, mà là một 
cách học hoàn toàn khác với các thế hệ SV trước đây.   
3. Kết luận

Dạy và học VH thời đại nào cũng có thách thức, 
nhưng có phương cách và cơ hội để cũng cố lại niềm 
đam mê cho cả người dạy và người học. Đa số SV 
vào đầu khóa học chăm chú nghe giới thiêu, sau đó 
khi được hỏi cảm nghỉ đã phát biểu rằng nhờ biết 
được trước nội dung của môn học rõ ràng nên nỗi sợ 
hãi học văn đã biến mất. Đó là thành công bước đầu; 
tuy nhiên, SV có đam mê với môn học ở các bước 
tiếp theo hay không phụ thuộc vào sự truyền tải của 
người hướng dẫn cùng sự phối hợp giữa người dạy 
và người học. Một yếu tố quan trọng là sự hữu dụng 
của AI, vì chúng ta thật sự không thể chối bỏ sự hiện 
diện hoặc cấm cản SV không được sử dụng AI, mà 
phải là hướng dẫn họ cách tận dụng một cách thông 
minh để được hưởng lợi từ AI, lấy kiến thức cung cấp 
từ AI để biến thành kiến thức của bản thân một cách 
khách quan để không bị vi phạm đạo văn, vì thực sự 
kiến thức không thể tự sản sinh mà là quá trình thu 
thập và đúc kết lại của từng cá thể và đặc biệt là giúp 
GV không phải kiểm tra đạo văn của SV.  	
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